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[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2021/TT-NHNN NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
[bookmark: khoan_1_1][bookmark: dc_1][bookmark: khoan_1_1_name]1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
[bookmark: dc_2]a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:
“a) Giá trị của các tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều này được xác định theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;”
[bookmark: dc_3]b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:
“c) Tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm (TL) được xác định như sau:
(i) Đối với giấy tờ có giá quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, TL bằng tỷ lệ tối thiểu giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;
(ii) Đối với tài sản bảo đảm quy định tại điểm b, c khoản 1 và khoản 6 Điều này, TL bằng 120%;”
[bookmark: dc_4]c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Trường hợp có tài sản bảo đảm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này dẫn đến tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện thấp hơn số dư nợ gốc vay đặc biệt thì bên đi vay phải hoàn thành việc thực hiện quy định tại điểm a khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này để tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện không thấp hơn số dư nợ gốc vay đặc biệt trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện thấp hơn số dư nợ gốc vay đặc biệt.”
d) Bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Trường hợp bên đi vay đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều này, bên đi vay có thể sử dụng các tài sản sau đây làm tài sản bảo đảm để vay đặc biệt, gia hạn vay đặc biệt hoặc để thực hiện khoản 2 Điều 6 Thông tư này và không phải áp dụng các quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều này đối với các khoản vay đặc biệt còn dư nợ:
a) Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng);
b) Thế chấp quyền tài sản là khoản lãi phải thu phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng).”.
[bookmark: khoan_2_1][bookmark: dc_5][bookmark: khoan_2_1_name]2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 như sau:
“3. Khoản cấp tín dụng tại khoản 6 Điều 12 Thông tư này đang được bảo đảm bằng tài sản.”.
[bookmark: khoan_3_1][bookmark: dc_6][bookmark: khoan_3_1_name]3. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
[bookmark: dc_7]a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau:
“a) Trường hợp bên đi vay có tiền thu hồi từ quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt (sau đây gọi là tiền thu hồi nợ), trong thời hạn 05 ngày làm việc đầu tháng, bên đi vay phải trả nợ gốc của khoản vay đặc biệt này theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất, số tiền trả nợ bằng tổng số tiền thu hồi nợ phát sinh trong tháng trước liền kề;”
[bookmark: dc_8]b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 5 như sau:
“đ) Thu hồi nợ (gốc, lãi) cho vay đặc biệt từ tiền bên đi vay thu hồi được từ xử lý các tài sản bảo đảm quy định tại điểm b, c khoản 1 và khoản 6 Điều 12 Thông tư này;”.
[bookmark: khoan_4_1][bookmark: dc_9][bookmark: khoan_4_1_name]4. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
[bookmark: dc_10]a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:
“b) Ý kiến cụ thể về việc: Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống; tổ chức tín dụng đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này đối với trường hợp tổ chức tín dụng có đề nghị sử dụng tài sản bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư này;”
[bookmark: dc_11][bookmark: dc_12]b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN) như sau:
“d) Có ý kiến về sự phù hợp của các thông tin về tài sản bảo đảm trong Danh mục tài sản bảo đảm với quy định tại Điều 13 Thông tư này (trừ trường hợp tổ chức tín dụng đề nghị vay đặc biệt thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) hoặc có ý kiến về sự phù hợp của các thông tin về tài sản bảo đảm trong Danh mục tài sản bảo đảm với nội dung về tài sản bảo đảm cho khoản cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đã được phê duyệt tại phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng (nếu có) (trừ trường hợp phương án cơ cấu lại có nội dung về tài sản bảo đảm cho khoản cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) dựa trên thông tin tại Danh mục tài sản bảo đảm do tổ chức tín dụng cung cấp theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;”.
[bookmark: khoan_5_1][bookmark: dc_13][bookmark: khoan_5_1_name]5. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
[bookmark: dc_14]a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:
“a) Tình hình hoạt động, khả năng chi trả của tổ chức tín dụng; về việc tổ chức tín dụng đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này đối với trường hợp tổ chức tín dụng có đề nghị sử dụng tài sản bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư này;”
[bookmark: dc_15]b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 như sau:
“d) Có ý kiến về sự phù hợp của các thông tin về tài sản bảo đảm trong Danh mục tài sản bảo đảm với quy định tại Điều 13 Thông tư này (trừ trường hợp tổ chức tín dụng đề nghị gia hạn vay đặc biệt thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) dựa trên thông tin tại Danh mục tài sản bảo đảm do tổ chức tín dụng cung cấp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;”.
[bookmark: khoan_6_1][bookmark: dc_16][bookmark: khoan_6_1_name]6. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:
[bookmark: dc_18][bookmark: dc_17]a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN) như sau:
“2. Chịu trách nhiệm về:
a) Tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Thông tư này hoặc phù hợp với nội dung về tài sản bảo đảm trong phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt (nếu có);
b) Chỉ sử dụng tài sản bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều 12 để bảo đảm cho khoản vay đặc biệt khi đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này;
c) Khoản cấp tín dụng tại khoản 6 Điều 12 Thông tư này phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng.”
[bookmark: dc_19]b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Trong thời gian vay đặc biệt, bên đi vay có trách nhiệm:
a) Bảo quản, lưu giữ riêng các hồ sơ tín dụng phát sinh quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt;
b) Không sử dụng tài sản đang được cầm cố, thế chấp cho khoản vay đặc biệt vào mục đích khác;
c) Theo dõi, đánh giá điều kiện của tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt; bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm theo quy định tại Thông tư này;
d) Báo cáo Ban kiểm soát đặc biệt khi phát sinh trường hợp tài sản bảo đảm không đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 12 hoặc khi đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này;
đ) Báo cáo Ban kiểm soát đặc biệt số tiền thu hồi nợ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tiền thu hồi nợ.”.
[bookmark: khoan_7_1][bookmark: dc_20][bookmark: khoan_7_1_name]7. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 26 như sau:
“đ) Phối hợp với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện quy định tại điểm d khoản 3 Điều này; thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước về việc đã hoàn thành nhận thế chấp tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu do bên đi vay bổ sung (trừ trường hợp khoản cho vay đặc biệt đang hạch toán tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố mà bên đi vay không thay thế tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá); thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng về việc trích tài khoản của tổ chức tín dụng để thu hồi nợ và thực hiện các quy định tại điểm a, b, đ, e khoản 5, khoản 6 Điều 15 Thông tư này đối với khoản cho vay đặc biệt đang được hạch toán tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;”.
[bookmark: khoan_8_1][bookmark: dc_21][bookmark: khoan_8_1_name]8. Sửa đổi, bổ sung điểm a (iv) khoản 4 Điều 27 như sau:
“(iv) Danh mục tài sản bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này, tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm (TL) bằng 100%; tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện không thấp hơn số tiền vay đặc biệt đề nghị gia hạn;”.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điểm, khoản, điều, phụ lục của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN
[bookmark: dc_22]1. Bỏ điểm d khoản 1 Điều 12.
2. Thay thế Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-NHNN bằng Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2022.
2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, đối với khoản vay đặc biệt phát sinh từ ngày 27 tháng 10 năm 2021 và còn số dư đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trên cơ sở áp dụng tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm quy định tại Thông tư này, tổ chức tín dụng được sử dụng tài sản bảo đảm đang thế chấp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tiếp tục vay đặc biệt, bảo đảm tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện không thấp hơn tổng số tiền vay đặc biệt./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử NHNN;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.
	KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC




Phạm Thanh Hà



[bookmark: chuong_pl_3]PHỤ LỤC III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt)
	Tên tổ chức tín dụng ……
Số văn bản: ....
	



[bookmark: chuong_pl_3_name]DANH MỤC TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY ĐẶC BIỆT
Ngày ... tháng ... năm ...
I. PHẦN I (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung)
1. Giấy tờ có giá (GTCG) bằng đồng Việt Nam quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Loại GTCG
	Mã GTCG
	Tổ chức phát hành
	Tổ chức lưu ký
	Phương thức thanh toán lãi, gốc
	Lãi suất tại thời điểm định giá của GTCG
	Ngày phát hành
	Ngày đến hạn
	Thời hạn còn lại của GTCG
(ngày)
	Mệnh giá GTCG
(đồng)
	Giá trị của GTCG (GT) tại ngày ...
(đồng)
	Tỷ lệ quy đổi (TL)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ là GTCG (TS)
(đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) = (12)/(13)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	…
	
	…


Ghi chú:
- Lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố là ………%/năm để xác định giá trị của GTCG (cột 12) theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
- Tỷ lệ quy đổi (TL) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
2. Giấy tờ có giá (GTCG) bằng đồng Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Mã GTCG
	Tổ chức phát hành
	Tổ chức lưu ký
	Phương thức thanh toán lãi, gốc
	Lãi suất tại thời điểm định giá của GTCG
	Ngày phát hành
	Ngày đến hạn
	Thời hạn còn lại của GTCG
(ngày)
	Mệnh giá GTCG
(đồng)
	Giá trị TSBĐ của GTCG
(đồng)
	Giá trị của GTCG (GT) tại ngày ...
(đồng)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ là GTCG (TS)
(đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13) = (12)/120%
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang được niêm yết

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang được niêm yết

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…

	Tổng
	
	…
	…
	…
	


Ghi chú: Lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố là ……..%/năm để xác định giá trị của GTCG (cột 12) theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
Tổ chức tín dụng cam kết các GTCG nêu trên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung); tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm là GTCG đủ điều kiện tại Danh mục này không thấp hơn số tiền đề nghị vay đặc biệt, gia hạn vay đặc biệt.
II. PHẦN II (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng tài sản bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung)
1. Quyền đòi nợ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Khoản cấp tín dụng của TCTD đối với khách hàng (đang được bảo đảm bằng tài sản)
	TSBĐ cho khoản vay đặc biệt

	
	Tên chi nhánh của TCTD
	Tên khách hàng
	Số hiệu hợp đồng tín dụng
	Nhóm nợ
	Ngày giải ngân
	Ngày đến hạn
	Giá trị của quyền đòi nợ (GT) tại ngày ...
(đồng)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ (TS)
(đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9) = (8)/120%

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	


2. Quyền tài sản là khoản lãi phải thu quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Khoản lãi phải thu từ khoản cấp tín dụng (đang được bảo đảm bằng tài sản) của TCTD đối với khách hàng
	TSBĐ cho khoản vay đặc biệt

	
	Tên chi nhánh của TCTD
	Tên khách hàng
	Số hiệu hợp đồng tín dụng
	Ngày đến hạn của kỳ trả lãi
	Giá trị của quyền tài sản (GT) tại ngày ...
(đồng)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ (TS)
(đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) = (6)/120%

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	…
	…


Tổ chức tín dụng cam kết đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) tại thời điểm đề nghị vay đặc biệt/đề nghị gia hạn vay đặc biệt; các khoản cấp tín dụng nêu trên đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng; tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện tại Danh mục này không thấp hơn số tiền đề nghị vay đặc biệt/gia hạn vay đặc biệt.

	
Xác nhận của Ban kiểm soát đặc biệt





	
Lập biểu





	
Kiểm soát





	…….., ngày…… tháng……. năm …..
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







Hướng dẫn lập biểu:
- Phần I: Cột (12) Mục 1, Cột (12) Mục 2: Giá trị của giấy tờ có giá (GT) tại ngày chốt số liệu được xác định theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
- Phần II: Cột (8) Mục 1, Cột (6) Mục 2: Giá trị của quyền đòi nợ, quyền tài sản (GT) tại ngày chốt số liệu được xác định theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).

[bookmark: chuong_pl_4]PHỤ LỤC IV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt)
[bookmark: chuong_pl_4_name]CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY ĐẶC BIỆT CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
1. Đối với tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
Giá trị của tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá tại thời điểm định giá được xác định như sau:
1. Đối với giấy tờ có giá ngắn hạn:
a) Giấy tờ có giá ngắn hạn thanh toán lãi ngay khi phát hành:

[image: ]
Trong đó:
GT: Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá 
MG: Mệnh giá của giấy tờ có giá
L: Mức lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm định giá (%/năm)
t: Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày).
b) Giấy tờ có giá ngắn hạn, thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn:
[image: ]
Trong đó:
[image: ]
GT: Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá
GTĐH: Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn thanh toán bao gồm mệnh giá và tiền lãi
MG: Mệnh giá của giấy tờ có giá
L: Mức lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm định giá (%/năm)
t: Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày)
Ls: Lãi suất phát hành của giấy tờ có giá (%/năm) 
n: Kỳ hạn của giấy tờ có giá (số ngày).
2. Đối với giấy tờ có giá dài hạn:
a) Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán lãi ngay khi phát hành:
[image: ]
Trong đó:
GT: Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá 
MG: Mệnh giá của giấy tờ có giá
L: Mức lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm định giá (%/năm)
t: Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày).
b) Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn (lãi không nhập gốc):
[image: ]
Trong đó:
GTĐH = MG * [1 + (Ls * n)]
GT: Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá
GTĐH: Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn thanh toán, bao gồm mệnh giá và tiền lãi
MG: Mệnh giá của giấy tờ có giá
L: Mức lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm định giá (%/năm)
t: Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày)
Ls: Lãi suất phát hành của giấy tờ có giá (%/năm) 
n: Kỳ hạn của giấy tờ có giá (năm).
c) Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn (lãi nhập gốc):
[image: ]
Trong đó:
GTĐH = MG * (1 + Ls)n
GT: Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá
GTĐH: Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn thanh toán bao gồm mệnh giá và tiền lãi
MG: Mệnh giá của giấy tờ có giá
L: Mức lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm định giá (%/năm)
t: Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày)
Ls: Lãi suất phát hành của giấy tờ có giá (%/năm)
n: Kỳ hạn của giấy tờ có giá (năm).
d) Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán lãi định kỳ:
[image: ]
Trong đó:
GT: Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá
Ci: Số tiền thanh toán lãi, vốn gốc lần thứ i (không bao gồm số tiền thanh toán lãi, gốc có ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi, gốc giấy tờ có giá trước ngày định giá).
i: Lần thanh toán lãi, gốc thứ i
L: Mức lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm định giá (%/năm)
Ti: Thời hạn tính từ ngày định giá đến ngày đến hạn thanh toán lãi, gốc lần thứ i (số ngày)
k: Số lần trả lãi định kỳ trong năm.
2. Đối với tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ quy định tại điểm a khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
Giá trị của tài sản bảo đảm bằng dư nợ gốc của khoản cấp tín dụng đối với khách hàng được hạch toán vào Bảng Cân đối tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng tại thời điểm xác định giá trị của tài sản bảo đảm.
3. Đối với tài sản bảo đảm là quyền tài sản quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
Giá trị của tài sản bảo đảm bằng số dư lãi phải thu của khoản cấp tín dụng đối với khách hàng được hạch toán vào khoản lãi phải thu trong Bảng Cân đối tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng tại thời điểm xác định giá trị của tài sản bảo đảm.
[bookmark: chuong_pl_7]PHỤ LỤC VII
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt)
	Tên tổ chức tín dụng ….
Số văn bản: ....
	



[bookmark: chuong_pl_7_name]DANH MỤC TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY ĐẶC BIỆT
Ngày ... tháng ... năm ...
I. PHẦN I (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung)
1. Giấy tờ có giá (GTCG) bằng đồng Việt Nam quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Loại GTCG
	Mã GTCG
	Tổ chức phát hành
	Tổ chức lưu ký
	Phương thức thanh toán lãi, gốc
	Lãi suất tại thời điểm định giá của GTCG
	Ngày phát hành
	Ngày đến hạn
	Thời hạn còn lại của GTCG (ngày)
	Mệnh giá GTCG (đồng)
	Giá trị của GTCG (GT) tại ngày ... (đồng)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ là GTCG (TS) (đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(12)/100%

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	…
	…


Ghi chú: Lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố là ……..%/năm để xác định giá trị của GTCG (cột 12) theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
2. Giấy tờ có giá (GTCG) bằng đồng Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Mã GTCG
	Tổ chức phát hành
	Tổ chức lưu ký
	Phương thức thanh toán lãi, gốc
	Lãi suất tại thời điểm định giá của GTCG
	Ngày phát hành
	Ngày đến hạn
	Thời hạn còn lại của GTCG
(ngày)
	Mệnh giá GTCG
(đồng)
	Giá trị TSBĐ của GTCG
(đồng)
	Giá trị của GTCG (GT) tại ngày ...
(đồng)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ là GTCG (TS)
(đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(12)/100%
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang được niêm yết

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang được niêm yết

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…

	Tổng
	
	…
	…
	…
	


Ghi chú: Lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước là ……%/năm để xác định giá trị của GTCG (cột 12) theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
Tổ chức tín dụng cam kết các GTCG nêu trên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi bổ sung); tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm là GTCG đủ điều kiện tại Danh mục này không thấp hơn số tiền đề nghị gia hạn vay đặc biệt.
II. PHẦN II (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng tài sản bảo đảm quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung)
1. Quyền đòi nợ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Khoản cấp tín dụng của TCTD đối với khách hàng (đang được bảo đảm bằng tài sản)
	TSBĐ cho khoản vay đặc biệt

	
	Tên chi nhánh của TCTD
	Tên khách hàng
	Số hiệu hợp đồng tín dụng
	Nhóm nợ
	Ngày giải ngân
	Ngày đến hạn
	Giá trị của quyền đòi nợ (GT) tại ngày ...
(đồng)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ (TS)
(đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9) = (8)/100%

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	…
	…


2. Quyền tài sản là khoản lãi phải thu quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	STT
	Khoản lãi phải thu từ khoản cấp tín dụng (đang được bảo đảm bằng tài sản) của TCTD đối với khách hàng
	TSBĐ cho khoản vay đặc biệt

	
	Tên chi nhánh của TCTD
	Tên khách hàng
	Số hiệu hợp đồng tín dụng
	Ngày đến hạn của kỳ trả lãi
	Giá trị của quyền tài sản (GT) tại ngày ... (đồng)
	Giá trị quy đổi của TSBĐ (TS) (đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) = (6)/100%

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	…
	…


Tổ chức tín dụng cam kết đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) tại thời điểm đề nghị gia hạn vay đặc biệt; các khoản cấp tín dụng nêu trên đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng; tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện tại Danh mục này không thấp hơn số tiền đề nghị gia hạn vay đặc biệt.

	
Xác nhận của Ban kiểm soát đặc biệt





	
Lập biểu





	
Kiểm soát





	……, ngày …… tháng …..năm……
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







Hướng dẫn lập biểu:
- Phần I: Cột (12) Mục 1, Cột (12) Mục 2: Giá trị của giấy tờ có giá (GT) tại ngày chốt số liệu được xác định theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
- Phần II: Cột (8) Mục 1, Cột (6) Mục 2: Giá trị của quyền đòi nợ, quyền tài sản (GT) tại ngày chốt số liệu được xác định theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯ ? C    VI ? T NAM   -------  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc   ---------------  

S ? : 13/2022/TT - NHNN  Hà N ? i, ngày 28 tháng 10 năm 2022  

  THÔNG TƯ   S ? A Đ ? I, B ?  SUNG M ? T S ?   ĐI ? U   C ? A THÔNG TƯ S ?  08/2021/TT - NHNN NGÀY 06 THÁNG   7  NĂM 2021 C ? A TH ? NG Đ ? C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ ? C VI ? T NAM QUY Đ ? NH V ?  CHO VAY Đ ? C  BI ? T Đ ? I V ? I T ?  CH ? C TÍN D ? NG ĐƯ ? C KI ? M SOÁT Đ ? C BI ? T   Căn c ?  Lu ? t Các t ?  ch ? c tín d ? ng ngày 16 tháng 6 năm 2010;   Căn c ?  Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u   c ? a Lu ? t Các t ?  ch ? c tín   d ? ng ngày 20 tháng 11 năm 2017;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  16/2017/NĐ - CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh ch ? c năng,  nhi ? m v ? , quy ? n h ? n và cơ c ? u t ?  ch ? c c ? a Ngân hàng Nhà nư ? c Vi ? t Nam;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a V ?  trư ? ng V ?  Chính sách ti ? n t ? ;   Th ? ng đ ? c Ngân hàng Nhà nư ? c Vi ? t Nam ban hành Thông tư s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u   c ? a  Thông tư s ?  08/2021/TT - NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 c ? a Th ? ng đ ? c Ngân hàng Nhà nư ? c Vi ? t  Nam quy đ ? nh v ?  cho vay đ ? c bi ? t đ ? i v ? i t ?  ch ? c tín d ? ng đư ? c ki ? m soát đ ? c bi ? t.   Đ i ? u   1. S ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u   c ? a Thông tư s ?  08/2021/TT - NHNN ngày 06 tháng 7 năm  2021 c ? a Th ? ng đ ? c Ngân hàng Nhà nư ? c Vi ? t Nam quy đ ? nh v ?  cho vay đ ? c bi ? t đ ? i v ? i t ?   ch ? c tín d ? ng đư ? c ki ? m soát đ ? c bi ? t   1. S ? a đ ? i, b ?  sung  Đi ? u   12 như sau:   a) S ? a   đ ? i, b ?  sung  đi ? m   a  kho ? n   2 như sau:   “a) Giá tr ?  c ? a các tài s ? n b ? o đ ? m quy đ ? nh t ? i  kho ? n   1 và  kho ? n   6  Đi ? u   này đư ? c xác đ ? nh theo Ph ?   l ? c IV ban hành kèm theo Thông tư này;”   b) S ? a đ ? i, b ?  sung  đi ? m   c  kho ? n   2 như sau:   “c) T ?  l ?  quy đ ? i tài s ? n b ? o đ ? m  (TL) đư ? c xác đ ? nh như sau:   (i) Đ ? i v ? i gi ? y t ?  có giá quy đ ? nh t ? i  đi ? m   a  kho ? n   1  Đi ? u   này, TL b ? ng t ?  l ?  t ? i thi ? u gi ? a giá tr ?  gi ? y  t ?  có giá và s ?  ti ? n cho vay có b ? o đ ? m b ? ng c ? m c ?  gi ? y t ?  có giá c ? a Ngân hàng Nhà nư ? c đ ? i v ? i  t ?  ch ? c tín d ? ng theo q uy đ ? nh c ? a Ngân hàng Nhà nư ? c trong t ? ng th ? i k ? ;   (ii) Đ ? i v ? i tài s ? n b ? o đ ? m quy đ ? nh t ? i  đi ? m   b, c  kho ? n   1 và  kho ? n   6  Đi ? u   này, TL b ? ng 120%;”   c) S ? a đ ? i, b ?  sung  kho ? n   3 như sau:   “3. Trư ? ng h ? p có tài s ? n b ? o đ ? m quy đ ? nh t ? i  đi ? m   c  kho ? n   1  Đi ? u   này k hông đáp  ? ng đ ?  các  đi ? u   ki ? n quy đ ? nh t ? i  kho ? n   2  Đi ? u   13 Thông tư này d ? n đ ? n t ? ng giá tr ?  quy đ ? i c ? a các tài s ? n b ? o đ ? m  đ ?   đi ? u   ki ? n th ? p hơn s ?  dư n ?  g ? c vay đ ? c bi ? t thì bên  đi vay ph ? i hoàn thành vi ? c th ? c hi ? n quy  đ ? nh t ? i  đi ? m   a  kho ? n   4,  đi ? m   a  k ho ? n   5  Đi ? u   này đ ?  t ? ng giá tr ?  quy đ ? i c ? a các tài s ? n b ? o đ ? m đ ?   đi ? u   ki ? n không th ? p hơn s ?  dư n ?  g ? c vay đ ? c bi ? t trong th ? i h ? n 10 ngày làm vi ? c k ?  t ?  ngày t ? ng  giá tr ?  quy đ ? i c ? a các tài s ? n b ? o đ ? m đ ?   đi ? u   ki ? n th ? p hơn s ?  dư n ?  g ? c vay đ ? c bi ? t.”   d) B ?  sung  kho ? n   6 như sau:   “6. Trư ? ng h ? p bên đi vay đ ã s ?  d ? ng h ? t tài s ? n b ? o đ ? m quy đ ? nh t ? i  kho ? n   1  Đi ? u   này, bên đi vay  có th ?  s ?  d ? ng các tài s ? n sau đây làm tài s ? n b ? o đ ? m đ ?  vay đ ? c bi ? t, gia h ? n vay đ ? c bi ? t ho ? c đ ?   th ? c hi ? n  kho ? n   2  Đi ? u   6 Thô ng tư này và không ph ? i áp d ? ng các quy đ ? nh t ? i  kho ? n   3, 4, 5  Đi ? u   này  đ ? i v ? i các  kho ? n   vay đ ? c bi ? t còn d ư n ? :   a) Th ?  ch ? p quy ? n đ òi n ?  phát sinh t ?   kho ? n   c ? p tín d ? ng c ? a bên đi vay đ ? i v ? i khách hàng (tr ?  t ?   ch ? c tín d ? ng);   b) Th ?  ch ? p quy ? n tài s ? n l à  kho ? n   lãi ph ? i thu phát sinh t ?   kho ? n   c ? p tín d ? ng c ? a bên đi vay đ ? i v ? i  khách hàng (tr ?  t ?  ch ? c tín d ? ng).”.   2. S ? a đ ? i, b ?  sung  kho ? n   3  Đi ? u   13 như sau:   “3.  Kho ? n   c ? p tín d ? ng t ? i  kho ? n   6  Đi ? u   12 Thông tư này đang đư ? c b ? o đ ? m b ? ng tài s ? n.”.   3. S ? a đ ? i, b ?  sung  Đi ? u   15 như sau:   a) S ? a đ ? i, b ?  sung  đi ? m   a  kho ? n   3 như sau:   “a) Trư ? ng h ? p bên đi vay có ti ? n thu h ? i t ?  quy ? n đ òi n ? ,  kho ? n   lãi ph ? i thu làm tài s ? n b ? o đ ? m cho  kho ? n   vay đ ? c bi ? t (sau đây g ? i là ti ? n thu h ? i n ? ), trong th ? i h ? n 05 ngày làm v i ? c đ ? u tháng, bên đi 

